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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 

A. TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1. Chọn C. 

3
2

 là số hữu tỉ nên 3
2
∈ . 

Câu 2. Chọn A. 

Số đối của 5,6−  là 5,6 . 

Câu 3. Chọn B. 

5 3 23 3 3 9:
4 4 4 16

     = =     
     

. 

Câu 4. Chọn D. 

3 8 3 8 5
17 17 17 17

−
− = = − . 

Câu 5. Chọn C. 

6 6 : 6 1
12 12 : 6 2

− = − = − . 

Câu 6. Chọn A. 

Đoạn thẳng từ điểm 1−  đến điểm 0  được chia thành 4  phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1
4

 đơn 

vị. Điểm M  nằm bên trái điểm O  và cách O  một phần nên điểm M  biểu diễn số hữu tỉ 1
4

− . 

Câu 7. Chọn B. 

Ta có 7 0≥  và 27 49=  nên căn bậc hai số học của 49  là 49 7= . 

Câu 8. Chọn A. 

Ta có 2, (41) 2,414141= … 

So sánh 2,415  và 2,414141… : phần nguyên, chữ số hàng phần mười và hàng phần trăm giống 
nhau; ở hàng phần nghìn có 5 4> . 

Do đó 2,415 2, (41)> . 

Câu 9. Chọn D. 
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Làm tròn với độ chính xác 0,005 tức là làm tròn đến hàng phần trăm. Chữ số hàng phần nghìn là 
7 5≥  nên 1,5574 1,56≈ . 

Câu 10. Chọn B. 

5,343434 5, (34)…=  nên chu kì là 34 . 

Câu 11. Chọn B. 

xOy  và yOz  là hai góc kề bù nên   180°+ =xOy yOz . 

Suy ra  180 50 130° ° °= − =yOz . 

Câu 12. Chọn C. 

OE  là tia phân giác của DOF  nên  

1 1 140 70
2 2

° °= = ⋅ =EOF DOF . 

B. TỰ LUẬN. 

Câu 13. 

a) 8 5 8 5 13
9 9 9 9

+
+ = = . 

b) 5 3 35 24 11
8 7 56 56 56
− = − = . 

c) 1 4 1 16 5 110,8
4 5 4 20 20 20

− = − = − = . 

d) 3 3 3 32 5 (2 5) 10 1000⋅ = ⋅ = = . 

Câu 14. 

a) 3 2 3 2 1 152,75 0,75 (2,75 0,75) 2
7 7 7 7 7 7

 + − − = − + − = + = 
 

. 

b) 21 13 21 5 21 13 5 21 8 21
8 17 8 17 8 17 17 8 17 17

 ⋅ − ⋅ = ⋅ − = ⋅ = 
 

. 

c) 4 2 1 2 1 1 152 : 4 36 16 : 4 6 4 4
3 2 3 2 2 2

+ ⋅ − = + ⋅ − = + − = . 

d) 5 1 2 1 5 1 2 1 5 4 1 1 1 19| 3 | 3 3 3
6 4 3 4 6 4 3 4 6 6 4 4 6 6

       − + − − − = + − − + = + − + − + = + =       
       

. 

Câu 15. 
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a) 3 5
8 12

+ = −x  

3 5
8 12

+ =x  

5 3
12 8

= −x  

10 9
24 24

= −x  

1
24

=x . 

Vậy 1
24

=x . 

b) 
21 1 25

5 4 16
 − + = 
 

x  

21 1 5
5 4 4

 − + = 
 

x  

21 5 1
5 4 4

 − = − 
 

x  

21 1
5

 − = 
 

x  

Suy ra 1 1
5

− =x  hoặc 1 1
5

− = −x . 

Trường hợp 1: 1 1
5

− =x  nên 1 61
5 5

= + =x . 

Trường hợp 2: 1 1
5

− = −x  nên 1 41
5 5

= − + = −x . 

Vậy 6
5

=x  hoặc 4
5

= −x . 

Bài 16. 

a) Số tiền bạn Nam phải trả khi chỉ mua đôi giày là: 

450000 (100% 20%) 450000 80% 360000⋅ − = ⋅ =  (đồng). 

b) Tổng số tiền của hai món sau khi đã giảm giá từng món, chưa giảm thêm 5% , là: 
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513000 : (100% 5%) 513000 : 95% 540000− = =  (đồng). 

Số tiền của chiếc áo sau khi được giảm giá 10%  là: 

540000 360000 180000− =  (đồng). 

Giá niêm yết của chiếc áo là: 

180000 : (100% 10%) 180000 : 90% 200000− = =  (đồng). 

Vậy giá niêm yết của chiếc áo là 200000  đồng. 

---------- HẾT ---------- 
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